  PHỤ LỤC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA THEO BẢNG ĐIỂM 100 CẤP THCS
(Thực hiện bắt đầu từ năm học 2020-2021)

	Nội dung 
đánh giá
	Xếp loại
	Điểm
	Tiêu chí đánh giá
	Ghi chú

	Duy trì sĩ số và PCGD
	Tốt
	5
	- Không có học sinh bỏ học. 

- Đạt chuẩn PCGD đúng độ tuổi.
- Các số liệu về PCGD được cập nhật đầy đủ, chính xác trên phần mềm.

- Hồ sơ PCGD gửi về phòng GD đầy đủ, đúng hạn.
	

	
	Khá
	3
	Không đảm bảo 1 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt
	

	
	TB
	1
	Không đảm bảo 2 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt

	

	 Giáo dục

đạo đức-HĐNGLL-HĐ ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống
	Tốt
	7
	 - Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt và Khá từ 98% trở lên.

- Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm Yếu. 

- Đảm bảo các hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện đúng quy định.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, GD kỹ năng sống theo đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với học sinh.
	Kế hoạch hoạt động ngoại khóa và giáo dục kỹ năng sống phải được phòng GD&ĐT xác nhận



	
	Khá
	5
	Không đảm bảo 1 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt
	

	
	TB
	3
	Không đảm bảo 2 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt
	

	 Chất lượng văn hóa
	Tốt
	8
	- Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi từ 30% trở lên
- Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu ≤ 3%. 

- Không có học sinh kém hoặc tỷ lệ học sinh kém  ≤ 0,3%
	

	
	Khá
	6
	 Không đảm bảo 1 trong 3 tiêu chí xếp loại tốt
	 

	
	TB
	4
	Không đảm bảo 2 trong 3 tiêu chí xếp loại tốt
	

	Phong trào giáo viên giỏi
	Tốt
	7
	- Điểm TB tất cả các tiết dự thi thực hành đạt từ 17,5 điểm trở lên.

- Điểm TB tất cả các bài lý thuyết đạt từ 7,0 điểm trở lên.
- Điểm TB hồ sơ của giáo viên dự thi đạt từ 9 điểm trở lên.
	

	
	Khá
	5
	Không đạt 1 trong 3 tiêu chí xếp loại tốt.
	

	
	TB
	3
	Không đạt 2 trong 3 tiêu chí xếp loại tốt.
	

	Phong trào học sinh giỏi
	Tốt
	7
	- Xếp thứ tự từ 1-10
	

	
	Khá
	5
	- Xếp thứ tự từ 11-19
	

	
	TB
	3
	- Xếp thứ tự từ 20-23
	

	Tốt nghiệp THCS
	Tốt
	3
	- Tỉ lệ tốt nghiệp THCS của trường ≥ tỉ lệ tốt nghiệp toàn huyện.

- Hồ sơ của hội đồng xét TNTHCS gửi về PGD đầy đủ, đúng hạn.

- Dữ liệu xét TN trên phần mềm chính xác.
	

	
	Khá
	2
	   Không đảm bảo 1 trong 3 tiêu chí xếp loại tốt.
	

	
	TB
	1
	 Không đảm bảo 2 trong 3 tiêu chí xếp loại tốt.
	

	Tuyển sinh THPT
	Tốt
	3
	- Dữ liệu TS-THPT hoàn toàn chính xác sau khi in “Phiếu báo thi”.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo chính xác, đúng lịch của PGD.

- Xếp thứ tự từ 1 đến 10 trong toàn huyện. 
	Cách xếp thứ tự chung: Trung bình cộng thứ tự của 3 nội dung (Tỉ lệ học sinh đăng ký thi vào lớp 10, tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT và điểm TBM các môn).

	
	Khá
	2
	- Dữ liệu TS-THPT hoàn toàn chính xác sau khi in “Phiếu báo thi”.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo chính xác, đúng lịch của PGD.

- Xếp thứ tự từ 11 đến 19 trong toàn huyện.
	

	
	TB
	1
	- Dữ liệu TS-THPT hoàn toàn chính xác sau khi in “Phiếu báo thi”.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo chính xác, đúng lịch của PGD.

- Xếp thứ tự từ 20 đến 23 trong toàn huyện.
	

	Công tác quản lý, chỉ đạo của BGH
	Tốt
	6
	- Xây dựng đầy đủ kế hoạch chỉ đạo, quy chế hoạt động của nhà trường đảm bảo đúng thể thức văn bản.

- Kế hoạch hoạt động được xây dựng cụ thể, rõ từng nội dung công việc và thời gian thực hiện, có đánh giá các hoạt động theo tháng.
- Đảm bảo chất lượng trong công tác chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, kém…(thể hiện qua kết quả các hoạt động).
- Sắp xếp hồ sơ, sổ sách khoa học.
	

	
	Khá
	4
	Không đảm bảo 1 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt.
	

	
	TB
	2
	Không đảm bảo 2 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt.

	

	Công tác kiểm tra nội bộ
	Tốt
	5
	- Xây dựng kế họach tự kiểm tra nội bộ, ban hành đầy đủ các quyết định  theo đúng yêu cầu của PGD, của UBND Huyện. Có sơ kết, đánh giá công tác tự kiểm tra nội bộ nhà trường. Có sổ theo dõi tiến độ kiểm tra.
- Thông tin báo cáo đúng kì hạn.
- Đảm bảo chất lượng công tác tự kiểm tra.
- Lưu đầy đủ các loại hồ sơ và sắp xếp khoa học.
	

	
	Khá
	3
	- Không đảm bảo 1 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt. 
	

	
	TB
	1
	- Không đảm bảo 2 trong 4  tiêu chí trên. 
	

	Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ
	Tốt
	5
	- Đảm bảo định mức biên chế lao động, cơ cấu môn dạy, vị trí việc làm nhân viên theo cấp học, theo biên chế giao của huyện; có quyết định phân công nhiệm vụ đội ngũ cụ thể, rõ ràng, hợp lý.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời minh mạch các chế độ chính sách của Nhà nước đối với đội ngũ.

- Lập và quản lý hồ sơ viên chức, lao động hợp đồng đầy đủ, khoa học  

- Thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng thời hạn chế độ báo cáo công tác tổ chức (XD kế hoạch biên chế, xét đề nghị nâng bậc lương,. . .) theo yêu cầu của UBND huyện, Phòng Giáo dục vào đào tạo;  duy trì tốt phần mềm quản lý nhân sự điện tử ngành GD&ĐT ( PMIS) 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ < bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chuyên đề, . .; ; bố trí sắp xếp CB,GV tham dự đào tạo nâng chuẩn về chuyên môn,  . . ).

- Tỉ lệ giáo viên trình độ chuyên môn trên chuẩn  ≥ tỉ lệ trên chuẩn của cấp học thuộc huyện.

- Thực hiện nghiêm túc, tốt công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, chuẩn CBQL; đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của năm học; báo cáo kết quả đúng mẫu, đúng thời gian qui định của Phòng Giáo dục.

- Thực hiện tốt, đúng qui trình của UBND Huyện, Huyện ủy về công tác kiểm điểm đánh giá CBQL hết nhiệm kỳ, công tác rà soát, xây dựng nguồn qui hoạch CBQL, lãnh đạo khối giáo dục.
	

	
	Khá
	3
	 Không đảm bảo 2 trong 8 tiêu chí xếp loại tốt
	

	
	TB
	1
	 Không đảm bảo 4 trong 8 tiêu chí xếp loại tốt

	

	Cơ sở vật chất, khung cảnh sư phạm
	Tốt
	5
	- Các phòng học, phòng chức năng đảm bảo điều kiện ánh sáng phù hợp đáp ứng các yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh

- Bảo quản, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả, đúng mục đích.

- Khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp. Sắp xếp các phòng học, phòng bộ môn, phòng đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.
- Thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.
	

	
	Khá
	3
	Không đảm bảo 1 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt
	

	
	TB
	1
	Không đảm bảo 2 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt
	

	Quản lý, sử dụng trang thiết bị, ĐDDH, hoạt động thư viện
	Tốt
	5
	- Thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu theo hướng dẫn của Sở và Phòng GD&ĐT.
- Việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học của GV được theo dõi, thống kê hàng tháng.

- Thư viện phải đạt chuẩn trở lên (theo biên bản kiểm tra thư viện trường học).
- Các hoạt động về công tác thư viện (Kế hoạch; bài tuyên truyền giới thiệu sách; hoạt động của HS và GV như đọc sách trên thư viện, buổi tuyên truyền giới thiệu sách... phải được lưu lại bằng hình ảnh hoặc các đoạn video) đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và được cập nhật hàng tháng trên Website của trường.
	

	
	Khá
	3
	Không đảm bảo 1 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt
	 

	
	TB
	1
	Không đảm bảo 2 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt
	

	Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học
	Tốt
	3
	- Kế hoạch hoạt động và ứng dụng CNTT đầy đủ và chi tiết

- Việc ứng dụng CNTT trong dạy học được theo dõi, thống kê hàng 
  tháng  và lưu tại trường.

- Hoạt động CNTT của trường đảm bảo theo hướng dẫn của PGD, có chất lượng.

- Đảm bảo chất lượng tin bài và chất lượng tin bài đăng lên cổng thông tin của nhà trường theo đúng qui chế.
	

	
	Khá
	2
	- Không đảm bảo 1 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt.
	

	
	TB
	1
	- Không đảm bảo 3 trong 4 tiêu chí xếp loại tốt.
	

	Quản lý tài chính, huy động XHH giáo dục
	Tốt
	5
	- Thực hiện thu chi ngân sách nhà nước đảm bảo công khai, dân chủ. 

- Chấp hành đúng các quy định về thu, chi, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng chế độ hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc các khoản thu, chi, các khoản đóng góp tự nguyện theo quy định.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, kế toán theo Luật Ngân sách, Luật kế toán (xây dựng dự toán, quyết toán, hồ sơ sổ sách, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, thực hiện công khai tài chính theo quy định) 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo. 

- Thực hiện tốt, đúng quy trình công tác xã hội hóa, huy động được nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị để phát triển giáo dục - đào tạo.

- Không để xảy ra tình trạng lạm thu, thất thoát tài sản trong nhà trường.

- Không có đơn thư tố cáo khiếu nại về các khoản thu, chi.
	

	
	Khá
	3
	Không đảm bảo 2 trong 8 tiêu chí xếp loại tốt
	

	
	TB
	1
	Không đảm bảo 4 trong 8 tiêu chí xếp loại tốt
	

	Công tác pháp chế-CCHC, văn phòng, kế hoạch-thống kế báo cáo
	Tốt
	5
	- Thành lập và duy trì kiện toàn Ban phổ biến giáo dục pháp luật; Có xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGVCNV, học sinh và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng và duy trì khai thác sử dụng tủ sách pháp luật

- Xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của trường.

- Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa của đơn vị gắn với thực hiện kỷ cương hành chính và tổ chức tuyên truyển, triển khai thực hiện tốt,

- Công khai các thủ tục hành chính hoặc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực liên quan đơn vị giải quyết.

- Xây dựng, công khai và tổ chức thực hiện quy trình giải quyết công việc nội bộ của nhà trường.

- Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, chính xác (đúng mẫu), chất lượng theo yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Có xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của trường và tổ chức thực hiện; 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác văn thư lưu trữ của trường và tổ chức thực hiện .

- Lập sổ quản lý văn bản đi- đến được cập nhật đầy đủ, khoa học; quản lý con dấu của đơn vị đúng qui đinh

- Chất lượng văn bản hành chính đảm bảo đúng thể thức, thẩm quyền ban hành.

- Hồ sơ, tài liệu của đơn vị được sắp xếp, lưu trữ khoa học, gọn gàng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.
	

	
	Khá
	3
	 Không đảm bảo 4 trong 12 tiêu chí xếp  loại tốt
	

	
	TB
	1
	 Không đảm bảo 6 trong 12 tiêu chí phần xếp loại tốt
	

	Thực hiện quy chế dân chủ, quy chế công khai, phòng chống tham nhũng
	Tốt
	3
	- Tổ chức tuyên truyền, phố biến các văn bản của Nhà nước, của Ngành về thực hiện dân chủ, công khai, phòng chống tham nhũng đối với đơn vị sự nghiệp, trường học; các qui định cán bộ, viên chức , lao động được biết, được bàn, được tham gia, giám sát tới 100% đội ngũ. 

- Có QĐ thành lập hoặc kiện toàn BCĐ thực hiện Qui chế dân chủ, qui chế công khai của đơn vị và thực hiện có chất lượng;

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Qui chế dân chủ, qui chế công khai của đơn vị; 

- Ban hành các qui định thực hiện dân chủ của đơn vị đúng qui trình, đúng thẩm quyền, có chất lượng và thực hiện nghiêm túc các qui định ban hành.

- Thực hiện nghiêm túc công tác lập biểu và công khai các nội dung theo qui định của nhà nước, của ngành và lữu trữ  đầy đủ, khoa học.

- Thanh tra nhân dân của đơn vị thực hiện tốt việc lập sổ và cập nhật theo dõi các nội dung dân chủ, công khai của đơn vị; thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian qui định về chế độ thông tin báo cáo với ngành. 

- Không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo hoặc có nhưng không đúng sự thật.
	

	
	Khá
	2
	 Không đảm bảo 2 trong 7 tiêu chí xếp xếp  loại tốt
	

	
	TB
	1
	 Không đảm bảo 4 trong 7 tiêu chí xếp loại tốt
	

	Công tác an toàn trường học, công tác y tế, hoạt động Hội, Đội, Đoàn, văn nghệ, TDTT
	Tốt
	5
	-  Liên đội đạt danh hiệu VMXS và VM.

- Tổ chức, tham gia đầy đủ các phong trào, Hội thi, HKPĐ, các hoạt động TDTT các cấp (cấp trường, cấp huyện, cấp TP) và đạt giải từ cấp huyện trở lên.

- Công tác lưu trữ văn bản chỉ đạo các cấp đầy đủ, khoa học, báo cáo kịp thời.

-  Phòng y tế đảm bảo theo yêu cầu, thoáng mát, có đủ trang thiết bị theo yêu cầu (tủ thuốc, góc tuyên truyền, chỗ rửa tay, dụng cụ y tế…)

- Công tác CTĐ được xếp loại Tốt trở lên

- Không có trường hợp nào bị TNTT hoặc mất an toàn, an ninh trường học.
	

	
	Khá
	3
	Không đảm bảo 2 trong 6 tiêu chí xếp loại tốt
	

	
	TB
	1
	Không đảm bảo 3 trong 6 tiêu chí xếp loại tốt
	

	Phối hợp với công đoàn tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện công tác thi đua khen thưởng
	Tốt
	3
	- Xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo hiệu quả, gắn với thực tiễn của nhà trường.

- Có kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

- Có xây dựng quy định mức chi thi đua, khen thưởng.

- Tham gia, tổ chức các hoạt động phối hợp đảm bảo chất lượng (các hoạt động tham gia đạt giải cấp huyện trở lên)

- Không có đơn thư phản ánh về công tác thi đua, khen thưởng. 
- Không có CB, GV, NV vi phạm chính sách Kế hoạch hóa gia đình.
	

	
	Khá
	2
	Không đảm bảo 2 trong 6 tiêu chí xếp loại tốt
	

	
	TB
	1
	Không đảm bảo 3 trong 6 tiêu chí xếp loại tốt
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